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PHỤ LỤC 3
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SẼ CÓ HIỆU LỰC TRONG THỜI GIAN TỚI
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	I.  CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TRƯỚC 01/01/2020 (NỘI DUNG GIAO QUY ĐỊNH CHI TIẾT ÁP DỤNG TRONG THỜI GIAN TỚI)

	1. 5
	Luật bảo vệ môi trường 
(Thông qua tại Kỳ họp thứ 7 QH13)
	01/01/2015
	01

	BTNMT
	1. Nghị định về lộ trình và phương thức để Việt Nam tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu 
	- Tại Công văn số 5007/ VPCP-NN ngày 22/6/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu xây dựng Nghị định về lộ trình, phương thức tham gia hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính toàn cầu theo đúng quy định của pháp luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng bộ với dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đang trình Quốc hội tại Tờ trình số 252/TTr-CP ngày 23 tháng 5 năm 2020; đảm bảo tính khả thi và hiệu quả khi ban hành. 

- Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện lồng ghép nội dung dự thảo Nghị định về lộ trình, phương thức tham gia hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính toàn cầu  tại Nghị định quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn để hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020.

	II. DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/7/2021

	2. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

(Thông qua kỳ họp thứ 9 QH14)


	01/7/2021
	08
	BNNPTNT
	2.   Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 160/2018/ NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai (khoản 3 Điều 33, khoản 4 Điều 44 của Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 và khoản 3 Điều 1, khoản 15 Điều 1, khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật đê điều)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 03/2021



	3. 
	
	
	
	BNNPTNT
	3. Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai (khoản 5 Điều 10 Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 và khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai, Luật đê điều)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 03/2021



	4. 
	
	
	
	BNNPTNT
	4. Quyết định ban hành danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai (khoản 4 Điều 1)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 03/2021

	5. 
	
	
	
	BNNPTNT
	5. Quyết định quy định nội dung bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê (khoản 4 Điều 2)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 03/2021

	6. 
	
	
	
	BTNMT
	6. Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg về cấp độ rủi ro thiên tai và Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai (khoản 3 Điều 18, khoản 5 Điều 24 Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 và khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 03/2021



	7. 
	
	
	
	BNNPTNT
	7. Thông tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai ở địa phương (khoản 10 Điều 1)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 03/2021

	8. 
	
	
	
	BNNPTNT
	8. Thông tư quy định về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình và quy định cụ thể  bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với các công trình phòng chống thiên tai trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (khoản 11 Điều 1)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 03/2021



	9. 
	
	
	
	BNNPTNT
	9. Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2011 về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều (khoản 2 Điều 25 Luật Đê điều 2006 và  khoản 3 Điều 2  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 03/2021



	10. 
	Luật Cư trú (sửa đổi) (Thông qua kỳ họp thứ 10 QH14)


	01/07/2021
	04
	BCA
	10. Nghị định thay thế Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú (khoản 2 Điều 16, khoản 7 Điều 19, khoản 10 Điều 21, khoản 3 Điều 24, khoản 3 Điều 29, khoản 4 Điều 36)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 5/2021



	11. 
	
	
	
	
	11. Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú và Nghị định quy định chi tiết Luật Cư trú (khoản 3 Điều 15; khoản 2 Điều 30; khoản 3 Điều 31; khoản 3 Điều 33)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 5/2021



	12. 
	
	
	
	
	12. Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú (Điểm d khoản 2 Điều 32)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 5/2021

	13. 
	
	
	
	BQP
	13. Thông tư quy định chi tiết điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú đơn vị đóng quân đối với người học tập, công tác làm việc trong quân đội nhân dân (khoản 3 Điều 15)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 5/2021



	14. 
	Luật Thỏa thuận quốc tế

(Thông qua kỳ họp thứ 10 QH14)


	01/7/2021
	04
	BNG
	14.  Nghị định quy định chi tiết việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức (khoản 3 Điều 20, khoản 2 Điều 23)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 5/2021



	15. 
	
	
	
	BNG
	15. Nghị định về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế (khoản 3 Điều 50)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 5/2021



	16. 
	
	
	
	BQP
	16. Thông tư quy định cụ thể việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế của cơ quan, đơn vị trong Quân đội nhân dân (khoản 1 Điều 26)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 5/2021



	17. 
	
	
	
	BCA
	17. Thông tư về công tác điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế trong Công an nhân dân (khoản 2 Điều 26)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 5/2021



	18. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) (Thông qua kỳ họp thứ 10 QH14)
	01/7/2021
	02
	BYT
	18. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) (khoản 5, 6 và 11 Điều 1)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 6/2021



	19. 
	
	
	
	
	19. Thông tư hướng dẫn xét nghiệm HIV/AIDS (khoản 11 Điều 1)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 6/2021



	20. 
	Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021
	01/7/2021
	03
	20. BQP
	21. Nghị định quy định chi tiết một số điều Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (khoản 4 của các Điều 9, 10, 12 và 13)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 5/2021

	21. 
	
	
	
	BQP
	22. Thông tư quy định biên chế, tổ chức đơn vị và tiêu chuẩn lực lượng Quân đội nhân dân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (khoản 2 Điều 8)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 5/2021

	22. 
	
	
	
	BCA
	23. Thông tư quy định biên chế, tổ chức đơn vị và tiêu chuẩn lực lượng Công an nhân dân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (khoản 2 Điều 8)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 5/2021

	III. DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/01/2022

	23. 
	Luật Biên Phòng Việt Nam (Thông qua kỳ họp thứ 10 QH14)


	01/01/2022
	04
	BQP
	24. Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam (khoản 4 Điều 10, khoản 2 Điều 21, khoản 2 Điều 27)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 9/2021



	24. 
	
	
	
	
	25. Nghị định quy định quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng (khoản 2 Điều 22)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 9/2021



	25. 
	
	
	
	
	26. Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn các lực lượng thuộc quyền trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới; phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng trong thực thi nhiệm vụ biên phòng (khoản 4 Điều 10, khoản 2 Điều 29)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 11/2021



	26. 
	
	
	
	
	27. Thông tư quy định các hình thức quản lý, bảo vệ biên giới thường xuyên và hình thức quản lý, bảo vệ biên giới tăng cường của Bộ đội Biên phòng (khoản 3 Điều 19)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 11/2021



	27. 
	Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) (Thông qua kỳ họp thứ 10 QH14)


	01/01/2022
	04
	BLĐTB&XH
	28. Nghị định quy định về chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (khoản 2 Điều 8, khoản 2 Điều 10, khoản 4 Điều 12, khoản 4 Điều 16, khoản 6 Điều 17, khoản 3 Điều 24, khoản 5 Điều 25, khoản 2 Điều 36, khoản 2 Điều 54, khoản 2 Điều 74)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 9/2021



	28. 
	
	
	
	
	29. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước (khoản 3 Điều 66)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 9/2021

	29. 
	
	
	
	
	30. Thông tư quy định về chuẩn bị nguồn lao động, điều kiện hợp đồng và mẫu văn hợp đồng, văn bản đăng ký, giáo dục định hướng (khoản 5 Điều 18, khoản 3 Điều 19, khoản 3 Điều 58, khoản 4 Điều 20, khoản 3 Điều 21, khoản 2 Điều 40, Điểm a khoản 1 Điều 53, khoản 3 Điều 22, Điểm c khoản 4 Điều 23, Điểm e khoản 2 Điều 26, khoản 3 Điều 65)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2021



	30. 
	
	
	
	
	31. Thông tư quy định về chế độ cập nhật trên cơ sở dữ liệu (điểm m khoản 2 Điều 26, điểm l khoản 2 Điều 41, điểm g khoản 2 Điều 43)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2021



	31. 
	Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

((Thông qua kỳ họp thứ 10 QH14)

	01/01/2022
	09
	BTNMT
	32. Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường (khoản 4 Điều 9, khoản 5 Điều 13, khoản 4 Điều 14, khoản 4 Điều 15, khoản 3 Điều 20, khoản 4 Điều 21, khoản 4 Điều 23, khoản 2 Điều 24, khoản 3 Điều 25, khoản 7 Điều 28, khoản 7 Điều 33, khoản 7 Điều 37, khoản 6 Điều 43, khoản 6 Điều 44, khoản 5 Điều 46, khoản 8 Điều 49, khoản 6 Điều 51, khoản 4 Điều 52, khoản 4 Điều 53, khoản 5 Điều 54, khoản 5 Điều 55, khoản 7 Điều 56, khoản 3 Điều 59, khoản 5 Điều 61, khoản 1 Điều 63, khoản 7 Điều 65, khoản 7 Điều 67, điểm d khoản 2 Điều 69, khoản 2 Điều 70, khoản 3 Điều 71, khoản 8 Điều 72, khoản 7 Điều 73, khoản 4 Điều 78, khoản 3, khoản 4 Điều 79, khoản 3 Điều 80, khoản 5 Điều 85, khoản 1 Điều 86, khoản 1 Điều 105, khoản 4 Điều 110, khoản 7 Điều 111, khoản 7 Điều 112, khoản 4 Điều 114, khoản 3 Điều 115, khoản 7 Điều 121, khoản 4 Điều 131, khoản 4 Điều 132, khoản 4 Điều 135, khoản 5 Điều 137, khoản 5 Điều 138, khoản 2 Điều 140, khoản 5 Điều 141, khoản 4 Điều 142, khoản 3 Điều 143, khoản 5 Điều 144, khoản 4 Điều 145, khoản 2 Điều 146, khoản 7 Điều 148, khoản 5 Điều 149, khoản 5 Điều 150, khoản 3 Điều 151, khoản 4 Điều 158, khoản 6 Điều 160, khoản 4 Điều 167, khoản 6 Điều 171)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 9/2021



	32. 
	
	
	
	
	33. Nghị định quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn (khoản 8 Điều 91, khoản 8 Điều 92, khoản 11 Điều 139)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 9/2021



	33. 
	
	
	
	
	34. Quyết định ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính (khoản 3 Điều 91)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2021



	34. 
	
	
	
	
	35. Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (điểm a khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 8, khoản 7 Điều 10, điểm b khoản 2 Điều 14, điểm a khoản 1 Điều 19, khoản 3 Điều 27, khoản 2 Điều 32, khoản 11 Điều 34, khoản 5 Điều 40, khoản 9 Điều 49, điểm d khoản 2 Điều 58, khoản 4 Điều 62, khoản 8 Điều 67, điểm b khoản 2 Điều 69, khoản 6 Điều 72, khoản 2 Điều 75, khoản 2 Điều 76, khoản 5 Điều 78, khoản 5 Điều 79, khoản 4 Điều 80, khoản 4 Điều 81, khoản 5 Điều 83, khoản 4 Điều 84, khoản 6 Điều 86, khoản 1 Điều 113, điểm b khoản 1 Điều 115, điểm b khoản 2 Điều 115, điểm b khoản 2 Điều 116, khoản 4 Điều 117, khoản 5 Điều 118, khoản 5 Điều 119, khoản 5 Điều 120, khoản 7 Điều 126, khoản 6 Điều 148)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2021



	35. 
	
	
	
	
	36. Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó biến đổi khí hậu (điểm c khoản 3 Điều 90, điểm c khoản 4 Điều 91, điểm b khoản 3 Điều 92, khoản 6 Điều 92)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2021



	36. 
	
	
	
	BTC
	37. Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của cơ quan nhà nước ở trung ương (khoản 2 Điều 45)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2021



	37. 
	
	
	
	BYT
	38. Thông tư quy định quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế (khoản 5 Điều 62)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 11/2021

	38. 
	
	
	
	BYT
	39. Thông tư quy định mai táng, hỏa táng người chết do dịch bệnh nguy hiểm (khoản 5 Điều 63)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 11/2021

	39. 
	
	
	
	BXD
	40. Thông tư quy định về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung theo quy định tại Điều 86 (khoản 7 Điều 86)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 11/2021

	Tổng số:   09 luật, nghị quyết
	Tổng số: 39 văn bản (13 nghị định, 21 thông tư, 05 quyết định) trong đó:

+ 01 nghị định quy định chi tiết Luật bảo vệ môi trường;

+ 31 văn bản (07 nghị định, 03 quyết định, 11 thông tư) quy định chi tiết 05 luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.
 + 17 văn bản (05 nghị định, 02 quyết định, 10 thông tư) quy định chi tiết 03 luật có hiệu lực từ 01/01/2022



